	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 8323/BGDĐT-KHTC
v/v: báo cáo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013.
	Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010


Kính gửi: Các trường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 43) và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư 71), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ giai đoạn 2008-2010. Để Bộ có căn cứ xem xét, phân loại đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 43 và thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho giai đoạn 2011-2013; Đề nghị các đơn vị báo cáo gấp về Bộ các nội dung sau đây:
- Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2008-2010, trong đó đánh giá mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị theo hướng dẫn tại điểm 2 khoản II Thông tư 71.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện của thời kỳ ổn định ngân sách 2008-2010, chức năng nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2011 và các năm tiếp theo, lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 3 năm 2011-2013 theo các phụ lục đính kèm công văn này.

Báo cáo của các trường và các đơn vị sự nghiệp gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 18/12/2010 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. 
Dự kiến trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 21/12/2010 Bộ sẽ làm việc với một số đơn vị về phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013. Đề nghị các đơn vị hoàn thiện phương án, đăng ký thời gian làm việc cụ thể với Bộ (Vụ Kế hoạch-Tài chính, liên hệ đ/c Đinh Minh Tùng điện thoại 0913381214 để được hướng dẫn thêm).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Bùi Hồng Quang


PHỤ LỤC 01
(Kèm theo công văn số 8323 /BGDĐT-KHTC ngày 10/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐÁNH GIÁ MỨC TỰ ĐẢM BẢO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN 
GIAI ĐOẠN 2008-2010

(Kèm theo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàì chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập )

Đơn vị: Nghìn đồng

	Số
	Nội dung
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	TT
	
	(Theo số QT)
	(Theo số QT)
	ước TH

	I
	Thu sự nghiệp 
	
	
	

	
	- Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định
	
	
	

	2 
	Thu hoạt động dịch vụ
	
	
	

	3 
	Thu khác
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên: 
	
	
	

	1
	Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao
	
	
	

	2
	Chi phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí
	
	
	

	3
	Chi hoạt động dịch vụ

(bao gồm thực hiện nghĩa vụ với NSNN, khấu hao cơ bản)
	
	
	

	III
	Mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị (%) (I/II)
	
	
	


PHỤ LỤC 02
(Kèm theo công văn số 8323 /BGDĐT-KHTC ngày 10/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Tên đơn vị:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

- Căn cứ quyết định số … của cơ quan chủ quản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Căn cứ quyết định số … của cơ quan chủ quản giao chỉ tiêu biên chế;

- Căn cứ QĐ số... của cơ chủ quản giao nhiệm vụ của năm …, chi tiết từng nhiệm vụ được giao;

Đơn vị triển khai tổ chức, bộ máy để thực hiện nhiệm vụ được giao như sau: trong đó nêu rõ các đơn vị trực thuộc, số biên chế và lao động hợp đồng;

- Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; Thông tư số 71/2006/TT- BTC ngày 9/8/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

1. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế: Trong đó nêu rõ nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, số biên chế, lao động;

2. Về dự toán thu, chi: 

a) Biểu số liệu (Phụ lục 03 đính kèm), trong đó nêu rõ: 
- Về mức thu sự nghiệp: 

+ Các khoản phí, lệ phí: thu theo quyết định số …

+ Các khoản thu do đơn vị tự quyết định: nêu cụ thế 

+ Thực hiện chính sách miễn giảm theo quy định: nêu cụ thể

b) Căn cứ vào dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 71/2006/NĐ - CP ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính đơn vị xác định phân loại đơn vị sự nghiệp và số kinh phí ngân sách nhà nước cấp (nếu có).

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký tên đóng dấu)


PHỤ LỤC 03
(Kèm theo công văn số 8323 /BGDĐT-KHTC ngày 10/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2011

(Kèm theo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàì chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập )

Đơn vị: Nghìn đồng

	Số
	Nội dung
	Năm 2010
	Năm 2011

	TT
	
	Dự toán
	ước TH
	

	A
	Thu, chi thường xuyên
	
	
	

	I
	Thu sự nghiệp (theo phụ lục 04)
	
	
	

	
	- Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định
	
	
	

	2 
	Thu hoạt động dịch vụ
	
	
	

	3 
	Thu khác
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên: 
	
	
	

	1
	Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao
	
	
	

	2
	Chi phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí
	
	
	

	3
	Chi hoạt động dịch vụ

(bao gồm thực hiện nghĩa vụ với NSNN, khấu hao cơ bản)
	
	
	

	III
	Chênh lệch đề nghị NSNN cấp (I-II)
	
	
	

	
	
	
	
	

	B 
	Chi NSNN không thường xuyên
	
	
	

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ theo dự án được duyệt
	
	
	

	2
	Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ
	
	
	

	3
	Chi thực hiện chương trình đào tạo 
	
	
	

	4
	Chi thực hiện các CTMTQG
	
	
	

	5
	Chi thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng
	
	
	

	6
	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
	
	
	

	7
	Chi ĐTXDCB
	
	
	

	8
	Chi đối ứng các dự án
	
	
	

	9
	Chi khác (nếu có)
	
	
	


	PHỤ LỤC 04

	(Kèm theo công văn số 8323 /BGDĐT-KHTC ngày 10/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	DỰ TOÁN THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

	Đơn vị: Nghìn đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng thu
	Nộp NSNN
	Được để lại chi

	
	
	Năm 2010
	Năm 2011 (Năm đầu ổn định phân loại
	Năm 2010
	Năm 2011 (Năm đầu ổn định phân loại
	Năm 2010
	Năm 2011 (Năm đầu ổn định phân loại

	
	
	Dự toán
	Ước TH
	
	Dự toán
	Ước TH
	
	Dự toán
	Ước TH
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	+ Phí A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	+ Phí B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	+ ……….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hoạt động dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng loại dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	- Dịch vụ A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Dịch vụ B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	- …………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PAGE  

